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TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 4/TCHQ

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 77

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

7 7 thángTháng

An Giang 57.177.315 325.425.065 11.417.411 90.009.205

Bà Rịa - Vũng Tàu 315.842.624 1.876.005.837 390.652.577 2.812.487.081

Bắc Cạn 58.529 323.246

Bắc Giang 458.936.201 2.804.556.927 491.265.471 2.873.608.342

Bạc Liêu 62.632.876 344.369.299 6.503.398 42.510.271

Bắc Ninh 2.111.019.526 14.146.479.280 2.226.392.329 15.758.578.405

Bến Tre 82.977.207 498.209.921 37.909.163 210.262.070

Bình Định 56.306.846 411.344.697 32.700.855 206.161.989

Bình Dương 1.801.127.284 11.819.720.734 1.372.230.980 9.134.575.806

Bình Phước 207.598.384 1.096.353.818 200.005.550 904.531.152

Bình Thuận 30.824.968 200.759.160 58.573.152 619.084.090

Cà Mau 105.824.582 563.710.134 13.256.708 78.254.296

Cần Thơ 111.359.165 751.866.676 29.958.393 203.138.248

Cao Bằng 21.769.381 42.451.473 1.441.618 9.978.282

Đà Nẵng 121.722.064 848.591.340 111.805.184 767.253.247

Đắc Nông 3.185.925 52.641.488 545.747 2.336.073

Đăk Lăk 125.917.263 722.758.887 58.933.011 170.022.754

Điện Biên 330.826 5.109.469 201.297 3.535.097

Đồng Nai 1.405.107.443 9.274.984.081 1.161.727.670 8.351.885.366

Đồng Tháp 86.927.030 506.971.684 47.617.831 304.902.592

Gia Lai 14.398.673 253.402.940 4.207.630 117.243.752

Hà Giang 20.380.625 152.249.324 6.682.987 38.022.216

Hà Nam 141.615.567 890.248.864 163.855.482 909.521.833

Hà Nội 1.024.583.352 6.600.966.661 2.497.680.126 16.531.311.115

Hà Tĩnh 19.853.525 134.126.676 106.580.012 535.850.621

Hải Dương 485.738.763 2.814.632.833 441.765.514 2.789.549.150

Hải Phòng 701.517.419 4.333.779.135 560.548.288 3.822.103.436

Hậu Giang 54.089.636 322.434.690 41.821.784 294.799.568

Hòa Bình 35.376.564 194.023.238 34.052.048 234.377.527

Hưng Yên 260.166.724 1.678.565.807 305.560.280 1.964.820.015

Khánh Hòa 112.516.506 739.471.768 65.028.722 417.497.909

Kiên Giang 51.371.140 254.864.864 9.947.301 82.664.822
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 77

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

7 7 thángTháng

Kon Tum 27.646.629 119.602.281 5.941.458 39.494.095

Lai Châu 13.193 104.669 128.097

Lâm Đồng 30.486.752 232.518.269 12.524.289 112.481.549

Lạng Sơn 91.325.821 362.091.287 99.278.983 429.033.529

Lào Cai 60.873.377 333.187.649 43.339.721 217.060.742

Long An 385.661.073 2.497.412.149 331.291.989 2.210.014.440

Nam Định 115.072.856 756.850.419 75.398.914 527.446.379

Nghệ An 76.006.917 385.102.704 70.671.462 441.173.405

Ninh Bình 85.769.976 549.922.253 100.687.237 718.648.870

Ninh Thuận 4.670.992 33.445.037 12.512.651 28.003.989

Phú Thọ 109.904.222 700.469.347 125.344.447 759.681.960

Phú Yên 14.159.157 86.819.064 6.938.991 44.394.873

Quảng Bình 5.219.657 46.233.465 3.557.759 70.299.675

Quảng Nam 77.431.324 436.938.466 113.230.447 916.460.577

Quảng Ngãi 21.902.999 250.139.404 23.899.671 119.249.478

Quảng Ninh 167.812.222 1.015.016.233 146.779.937 1.112.916.063

Quảng Trị 29.648.320 160.414.401 24.340.885 119.645.151

Sóc Trăng 67.774.345 385.261.849 5.493.314 68.723.304

Sơn La 1.267.823 4.748.600 1.150.415 12.236.600

Tây Ninh 334.018.772 2.019.785.848 220.489.279 1.553.692.743

Thái Bình 102.528.255 548.692.270 98.288.503 665.895.157

Thái Nguyên 1.801.843.348 14.002.973.184 1.093.474.759 8.312.632.988

Thanh Hóa 150.043.603 949.431.799 103.389.073 636.063.222

Thừa Thiên - Huế 63.417.984 429.618.250 38.155.550 288.324.691

Tiền Giang 254.256.403 1.493.542.342 104.621.380 723.879.391

TP Hồ Chí Minh 3.016.350.263 19.850.442.701 3.545.125.430 24.182.525.065

Trà Vinh 36.411.487 198.795.582 14.678.487 77.924.709

Tuyên Quang 6.803.694 45.611.208 8.357.241 32.505.925

Vĩnh Long 39.934.151 257.526.496 15.921.024 122.041.687

Vĩnh Phúc 275.087.141 1.597.753.677 456.661.748 2.912.480.236

Yên Bái 11.863.788 80.155.484 8.819.343 48.944.018
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